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CỤM TỪ MIÊU TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

FINANCIAL STATEMENTDAY
38 Meet the desired goal

Detail each step of the inventory process

Forecast a strong economic outlook

Target desired income

Produce a profit

Plan for personal finances

Loan a mortgage

Report the sales expenses

Return sales volumes

Forecast the finance

Open a saving account

Go on the dole

Inject money into the financial market

Increase cost of manufacturing

Face the gloomy fiscal year

: đáp ứng mục tiêu mong muốn

: chi tiết từng bước của quy trình kiểm kê

: dự báo triển vọng kinh tế mạnh mẽ

: mục tiêu thu nhập mong muốn

: tạo ra lợi nhuận

: kế hoạch tài chính cá nhân

: cho vay thế chấp

: báo cáo chi phí bán hàng

: hàng hóa bị trả lại

: dự báo tài chính

: mở tài khoản tiết kiệm

: lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp

: bơm tiền vào thị trường tài chính

: tăng giá sản xuất

: đối diện năm tài chính ảm đạm



CỤM TỪ MIÊU TẢ TRONG HỢP ĐỒNG

CONTRACTDAY
39 Abide by the law

Sign an agreement

Give an assurance

Cancel the contract

Renew the contract

Terminate the contract

Draft a contract

Engage to the team

Obligate to finish the project

Stipulate the terms of the contract

Resolve the problem

Specify the expectations

Revise the terms of the contract

Take effect

Comply with the terms and conditions

: tuân thủ pháp luật

: ký hợp đồng

: cam kết sự bảo đảm

: hủy hợp đồng

: gia hạn hợp đồng

: chấm dứt hợp đồng

: soạn thảo hợp đồng

: tham gia vào đội

: nghĩa vụ hoàn thành dự án

: quy định các điều khoản của hợp đồng

: giải quyết vấn đề

: chỉ định kỳ vọng

: sửa đổi các điều khoản hợp đồng

: có hiệu lực

: tuân thủ theo các điều khoản



CỤM TỪ MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG KINH DOANH

IN THE SALES DEPARTMENTDAY
40 Warrant the after – sales service

Buy in bulk

Require advance payment

Close the sale

Increase sales volume

Offer complimentary gift

Get the free trial

Come down in price

Come in high/low

Sales at half price

Exceed sales goals

Consume a product

Find potential clients

Give a discount

: cam kết dịch vụ hậu mãi

: mua hàng số lượng lớn

: mua hàng trả tiền trước

: hoàn tất giao dịch

: tăng sản lượng hàng hóa

: tặng quà miễn phí

: sử dụng sản phẩm/dịch vụ dùng thử

: giảm giá thành sản phẩm

: bán giá cao /thấp

: giảm nữa giá

: vượt qua chỉ tiêu bán hàng

: tiêu thụ sản phẩm

: tìm kiếm khách hàng tiềm năng

: giảm giá



CỤM TỪ MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

IN THE MARKETING & ADVERTISING DEPARTMENTDAY
41 Launch the new product

Promote a product

Devise marketing strategies

Conduct a survey

Research the consumption behavior

Conduct the statistical analysis

Rent a retail outlet

Compete in the market

Achieve the accomplishment

Run a marketing campaign

Execute the social media marketing

Have innovation ideas

Draw attention to the public

Distribute fliers

Try a free sample

Research competitor

: ra mắt sản phẩm mới

: quảng bá sản phẩm

: đề ra chiến lược tiếp thị

: tiến hành khảo sát

: nghiên cứu hành vi tiêu dùng

: tiến hành phân tích thống kê

: thuê cửa hàng bán lẻ

: cạnh tranh trên thị trường

: đạt được thành tựu

: chạy chiến dịch tiếp thị

: thực hiện tiếp thị truyền thông xã hội

: có ý tưởng đổi mới

: thu hút sự chú ý của công chúng

: phát tờ rơi

: thử mẩu thử miễn phí

: nghiên cứu đối thủ cạnh tranh



CỤM TỪ MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

IN THE MARKETING & ADVERTISING DEPARTMENT

Approve a project

Read a proposal

Review a recommendation

Discuss the feedback

Take part in the training seminar

Improve customer service

Review cost estimate

Revise the company budget

Be over the budget

Split the cost

Fill out the survey

Place an advertisement

Air on commercial channels

Release a press

Sign up a mailing list

Stick a poster

: phê duyệt dự án

: đọc bản kế hoạch

: xem lại đề xuất

: thảo luận phản hồi

: tham gia hội thảo đào tạo

: cải thiện dịch vụ khách hàng

: xem xét lại dự toán chi phí

: sửa đổi ngân sách công ty

: vượt quá ngân sách

: chia chi phí

: điền vào bản khảo sát

: đặt bảng quảng cáo

: phát sóng kênh quảng cáo

: phát hành báo chí

: đăng ký danh sách gửi thư

: dán poster

DAY
42



CỤM TỪ MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG NHÂN SỰ

IN THE HUMAN RESOURES DEPARTMENTDAY
43 Recruit new staff

Follow the recruitment process

Review application

Read the job description

Apply for short –term job openings

Apply for an available position

Apply the resume/ CV

Get the recommendation letter

Submit an academic report

Come in for an interview

Conduct an interview

Interview potential candidate

Interview with a promising candidate

Fill the position

Accept a job offer

Organize training program

Revise a workflow procedure

: tuyển nhân viên mới

: thực hiện theo quy trình tuyển dụng

: xem lại đơn ứng tuyển

: đọc mô tả công việc

: ứng tuyển các cơ hội việc làm ngắn hạn

: ứng tuyển các vị trí có sẵn

: nộp hồ sơ xin việc

: nhận thư giới thiệu

: nộp bảng kết quả học tập

: tham gia buổi phỏng vấn

: thực hiện cuộc phỏng vấn

: phỏng vấn ứng viên tiềm năng

: phỏng vấn ứng viên tiềm năng

: ứng tuyển vào một ví trị nhân sự

: chấp nhận lời mời làm việc

: tổ chức chương trình đào tạo

: sửa đổi quy trình làm việc

















55CẶP TỪ ÐỒNG ÂM
SIMILAR SOUNDS

Một trong các bẫy thường hay gặp và khiến cho các sĩ tử TOEIC bối rối và hay gây 
giảm số điểm thi là các cặp từ đồng âm Similar Sound. Đây là một trong những 
bẫy phổ biến trong phần thi Listening Part 1 và Part 2.

Mẹo làm bài thi là 80% các câu trả lời mà có các từ Similar sounds thì đều rơi vào 
đáp án sai. Cho nên bạn hãy nắm quá các cặp từ Similar Sound sau đây để giúp 
bạn hạn chế được rất nhiều lỗi sai và có quyết định đưa ra đáp án chính xác nhất.

Hãy luyện nghe các cặp từ này thật nhiều, để chúng ta nhận biết dễ dàng ngay 
trong bài thi TOEIC.



Read: đọc

Lead: dẫn dắt

Read a book:  đọc sách

Lead the workshop: điều hướng buổi hội thảo

Expand business: mở rộng việc kinh doanh

Expect good weather: mong thời tiết đẹp

Call a client: gọi khách hàng 
That room is cold: căn phòng thì lạnh
Give me a coat: đưa tôi chiếc áo khoác

Expand: mở rộng

Expect: mong đợi

Leave a book on the desk: để cuốn sách ở trên bàn

Live two blocks away: sống cách đây 2 dãy nhà

Leave: để lại

Live: sống

Replace the old copier: thay thế chiếc máy in cũ

A good place to shop: một nơi tốt để mua sắm

Replace: thay thế

Place: đặt chỗ

The shipment arrived: chuyến hàng đã đến

They’re our rival: họ là đối thủ của chúng tôi

Arrive: đến

Rival: đối thủ

Call: gọi 
Cold: lạnh
Coat: áo khoác

The shipping department: phòng vận chuyển 

Rent an apartment: thuê căn hộ

Department: bộ phận, phòng, ban

Apartment: căn hộ

Prepare the food: chuẩn bị đồ ăn 

Repair the printer: sửa máy in

Prepare: chuẩn bị

Repair: sửa chữa
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